
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /TTr-CCKL Bình Định, ngày       tháng 10 năm 2024 
 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị xem xét có ý kiến và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt  

Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với  

02 cá thể Tê tê Java nhóm IB, 01 cá thể Khỉ đuôi dài nhóm IIB và 01 cá  

thể Khỉ đuôi lợn nhóm IIB do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

   

- Ngày 01/10/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3412/QĐ-UBND về 

việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 02 cá thể Tê tê Java (tên khoa học: 

Manis javanica) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ nhóm IB do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước, cụ thể:  

+ 01 cá thể Tê tê Java có trọng lượng 2,8 kg; giới tính: Cái; tình trạng sức 

khỏe: Bị thương, có mủ ở đuôi. 

+ 01 cá thể Tê tê Java có trọng lượng 0,05 kg; giới tính: Chưa xác định (mới 

sinh); tình trạng sức khỏe: Rốn khô chưa rụng. 

- Ngày 04/10/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3479/QĐ-UBND về 

việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 01 cá thể Khỉ đuôi lợn (tên khoa học: 

Macaca leonina) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB do 

cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước; cá thể Khỉ đuôi lợn có trọng lượng 08kg; 

giới tính: Đực; tình trạng sức khỏe: Bị thương phần miệng, chưa xác định được 

thương tích, cụt chi trước bên phải. 

- Ngày 08/10/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3510/QĐ-UBND về 

việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 01 cá thể Khỉ đuôi dài (tên khoa học: 

Macaca fascicularis) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB 

do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước; cá thể Khỉ đuôi dài có trọng lượng 02kg; 

giới tính: Cái; tình trạng sức khỏe: Bình thường. 

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; điểm b 

khoản 4 Điều 9 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP 

ngày 05/3/2018 của Chính phủ; điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 26/2018/QĐ-

UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định và 

Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 



2 

  

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; 

động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước;  

Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 

xét, đề nghị Sở Tài chính có ý kiến và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án xử lý 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 02 cá thể Tê tê Java (tên khoa 

học: Manis javanica) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ nhóm IB, 01 cá thể Khỉ đuôi lợn (tên khoa học: Macaca leonina) thuộc 

danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 01 cá thể Khỉ đuôi dài 

(tên khoa học: Macaca fascicularis) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm nhóm IIB do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước; theo phương thức: Cứu hộ 

động vật rừng đối với 02 cá thể Tê tê Java và 01 cá thể Khỉ đuôi lợn; thả lại động 

vật rừng về môi trường tự nhiên đối với 01 cá thể Khỉ đuôi dài; để Chi cục Kiểm 

lâm tổ chức thực hiện việc xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật (kèm 

theo phương án xử lý tài sản và các quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân). 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo CCKL; 

- Lưu: VT, TTPC. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Nguyên 
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SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

PHƯƠNG ÁN 

Xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 02  

cá thể Tê tê Java (Manis javanica) nhóm IB, 01 cá thể Khỉ đuôi lợn  

(Macaca leonina) nhóm IIB và 01 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca  

fascicularis) nhóm IIB do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước 
(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-CCKL ngày     /10/2024 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

A. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định 

trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về 

tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

Căn cứ Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của 

Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi 

công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;  

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn   n  ề 

tài sản  à xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật 

chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh ban 

hành quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê 

duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 01/10/2024, Quyết định số 

3479/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 và Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 

08/10/2024 của UBND tỉnh về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 02 cá thể 

Tê tê Java (tên khoa học: Manis javanica) thuộc danh mục động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nhóm IB, 01 cá thể Khỉ đuôi lợn (tên khoa học: 

Macaca leonina) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 

cá thể Khỉ đuôi dài (tên khoa học:Macaca fascicularis) thuộc danh mục động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước. 
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B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo việc tổ chức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối 

với tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước theo quy 

định của pháp luật và có hình thức xử lý phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí. 

2. Yêu cầu 

- Tài sản phải được phân loại, đánh giá, xác định tình trạng sức khỏe, tính 

chất, đặc điểm của động vật rừng trên cơ sở đó áp dụng hình thức xử lý phù hợp, 

đúng theo quy định pháp luật. 

- Chi phí xử lý thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 

1. Thông tin về tài sản 

 Số 

TT 
Số quyết định 

Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

Tên 

Việt 

Nam 

Tên khoa 

học 

Số 

lượng 

(cá 

thể) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Giới 

tính 

Tình trạng 

sức khỏe 

1 

Quyết định số 

3412/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2024 của 

UBND tỉnh về việc 

xác lập quyền sở 

hữu toàn dân 

Tê tê 

Java 

Manis 

javanica 
01 2,8 Cái 

Bị thương có 

mủ ở đuôi 

Tê tê 

Java 

Manis 

javanica 
01 0,05 

Chưa 

xác 

định 

Rốn khô chưa 

rụng (mới 

sinh) 

2 

Quyết định số 

3479/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2024 của 

UBND tỉnh về việc 

xác lập quyền sở 

hữu toàn dân 

Khỉ 

đuôi 

lợn 

Macaca 

leonina 
01 08 Đực 

Bị thương 

phần miệng, 

chưa xác định 

được thương 

tích, cụt chi 

trước bên phải 

3 

Quyết định số 

3510/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2024 của 

UBND tỉnh về việc 

xác lập quyền sở 

hữu toàn dân 

Khỉ 

đuôi 

dài 

Macaca 

fascicularis 
01 02 Cái Bình thường 

2. Hình thức xử lý 

a) Thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên: Đối với 01 cá thể Khỉ đuôi dài. 
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Vì cá thể Khỉ đuôi dài nêu trên được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Tp. 

Quy Nhơn kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe: Bình thường; nên chọn hình 

thức xử lý thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên theo quy định tại Điều 11 

Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT. 

b) Cứu hộ động vật rừng: Đối với 02 cá thể Tê tê Java và 01 cá thể Khỉ đuôi lợn. 

Vì 02 cá thể Tê tê Java và 01 cá thể Khỉ đuôi lợn nêu trên được Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Quy Nhơn kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe: 

01 cá thể Tê tê Java giới tính cái có tình trạng sức khỏe: Bị thương, có mủ ở đuôi; 

01 cá thể Tê tê Java chưa xác định được giới tính (mới sinh) có tình trạng sức 

khỏe: Rốn khô chưa rụng và 01 cá thể Khỉ đuôi lợn giới tính đực có tình trạng sức 

khỏe: Bị thương phần miệng, chưa xác định được thương tích, cụt chi trước bên 

phải; nên chọn hình thức xử lý: Cứu hộ động vật rừng theo quy định tại Điều 12 

Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT. 

3. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp 

a) Trường hợp thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên: 01 cá thể Khỉ 

đuôi dài. 

- Cơ quan chủ trì xử lý tài sản: Chi cục Kiểm lâm; 

- Cơ quan phối hợp xử lý tài sản: Cơ quan Kiểm lâm sở tại, chủ rừng. 

Cơ quan chủ trì có thể mời người chứng kiến, chính quyền địa phương, cơ 

quan truyền thông, các bên có liên quan tham gia. 

b) Trường hợp cứu hộ động vật rừng: 

- Cứu hộ động vật rừng đối với 02 cá thể Tê tê Java, cụ thể: 

+ Cơ quan chủ trì xử lý tài sản: Chi cục Kiểm lâm; 

+ Cơ quan phối hợp xử lý tài sản: Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển 

sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương. 

- Cứu hộ động vật rừng đối với 01 cá thể Khỉ đuôi lợn, cụ thể: 

+ Cơ quan chủ trì xử lý tài sản: Chi cục Kiểm lâm; 

+ Cơ quan phối hợp xử lý tài sản: Cơ sở cứu hộ động vật rừng là Công viên 

Động vật hoang dã FLC Quy Nhơn thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển vườn thú 

Faros. 

4. Thời hạn xử lý 

Sau khi có quyết định phê duyệt Phương án xử lý của cấp có thẩm quyền. 

5. Chi phí xử lý 

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

6. Tổ chức thực hiện 

a) Trường hợp thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên: 

Sau khi có quyết định phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở 
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hữu toàn dân đối với 01 cá thể Khỉ đuôi dài do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước 

của cấp có thẩm quyền, giao Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện việc thả lại động 

vật rừng về môi trường tự nhiên đúng theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 

29/2019/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau: 

- Bước 1: Giao Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm ban hành quyết định thả 

lại động vật rừng về môi trường tự nhiên. 

- Bước 2: Tổ chức thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên. 

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm chủ trì thả lập biên bản thả lại động vật rừng về 

môi trường tự nhiên theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-

BNNPTNT. 

b) Trường hợp cứu hộ động vật rừng: 

Sau khi có quyết định phê duyệt Phương án xử lý tài sản của cấp có thẩm 

quyền, giao Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện, như sau: 

- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm ban hành quyết định cứu hộ động vật 

rừng, giao cho: 

+ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc 

Phương thực hiện việc cứu hộ: 01 cá thể Tê tê Java có trọng lượng 2,8 kg; giới 

tính: Cái; tình trạng sức khỏe: Bị thương, có mủ ở đuôi và 01 cá thể Tê tê Java có 

trọng lượng 0,05 kg; giới tính: Chưa xác định (mới sinh); tình trạng sức khỏe: Rốn 

khô chưa rụng. 

+ Công viên Động vật hoang dã FLC Quy Nhơn thuộc Công ty CP Đầu tư và 

Phát triển vườn thú Faros thực hiện việc cứu hộ 01 cá thể Khỉ đuôi lợn có trọng 

lượng 08kg; giới tính: Đực; tình trạng sức khỏe: Bị thương phần miệng, chưa xác 

định được thương tích, cụt chi trước bên phải. 

- Chi cục Kiểm lâm chuyển giao động vật rừng lập biên bản giao nhận động 

vật rừng để cứu hộ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-

BNNPTNT. 

7. Xử lý động vật rừng sau cứu hộ 

- Trường hợp động vật rừng sau cứu hộ đủ điều kiện thả lại về môi trường tự 

nhiên thì cơ sở cứu hộ động vật rừng tổ chức thả lại động vật rừng về môi trường 

tự nhiên theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT; 

- Trường hợp động vật rừng sau cứu hộ không đủ điều kiện thả lại về môi 

trường tự nhiên thì cơ sở cứu hộ động vật rừng xử lý bằng một trong các hình thức 

tiếp theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT. 
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